
Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu 

mẫu

Đơn vị  báo cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thi hành án dân sự

Họ tên người ký Trần Công Hướng

Ngày ký Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Chức danh CỤC TRƯỞNG

Họ tên người lập biểu Đặng Thị Hiên

Ngày ký Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 9 tháng / năm 2023

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của 

biểu mẫu

Lãnh đạo

Người 

lập biểu

Thông tin chung biểu mẫu

Đơn vị báo cáo

Kỳ báo cáo



76 537 613

Thi hành 

xong
Đình chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1,115     1,589       206             1,383      19          3         1,567      1,497      1,313     1,305      8           184          -        -      70           -          -      254          87.71%

I Cục Thi hành án DS 146        246          51               195         7            -     239         218         184        184         -        34            -        -      21           -          -      55            84.40%

1 CHV Trần Công Hướng 3            3                              -   3             -         -      3             3             3            3             -        -           -         -      -          -          -       -           100.00%

2 CHV Nguyễn Văn Phỏng 49          80            25               55           3            -      77           67           56          56           -        11            -         
-      10           -          -       

21            83.58%

3 CHV Vũ Quốc Hùng 68          118          26               92           3            -      115         104         81          81           -        23            -         
-      11           -          -       

34            77.88%

4 CHV Nguyễn Chí Công 12          21            -              21           1            -      20           20           20          20           -        -           -         
-      -          -          -       

-           100.00%

5 CHV Quách Nguyên Thái 9            19            -              19           -         -      19           19           19          19           -        -           -         
-      -          -          -       

-           100.00%

6
CHV Nguyễn Duy Phiên

5            5              -              5             -         -      5             5             5            5             -        -           -         
-      -          -          -       

-           100.00%

II Các Chi cục THADS 969        1,343       155             1,188      12          3         1,328      1,279      1,129     1,121      8           150          -        -      49           -          -      199          88.27%

1 Chi cục THA Than Uyên 193        235          22               213         -        -     235         228         212        211         1           16            -        -      7             -          -      23            92.98%

1.1 CHV Phạm Minh Thị 83          108          13               95           -         -      108         104         99          99           -        5              -         
-      4             -          -       

9              95.19%

1.2 CHV Nông văn Quê 110        127          9                 118         -         -      127         124         113        112         1           11            -         
-      3             -          -       

14            91.13%

2
Chi cục THA huyện Tân 

Uyên
157        219          27               192         2            -     217         208         178        178         -        30            -        -      9             -          -      39            85.58%

2.1 CHV Nguyễn Văn Tuấn 84          112          8                 104         1            111         109         99          99           -        10            
2             

12            90.83%

2.2 CHV Lý Ngọc Hiếu 73          107          19               88           1            106         99           79          79           -        20            
7             

27            79.80%

3
Chi cục THA huyện 

Tam Đường
100        138          17               121         2            -     136         131         109        109         -        22            -        -      5             -          -      27            83.21%

A

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án 

Thu 

hồi, 

hủy 

quyết 

định 

THA

Tổng số

Trường 

 hợp 

khác

Thụ lý 

mới

Năm trước 

chuyển 

sang (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Tên chỉ tiêu

Chia ra:

Tổng số 

thi hành 

xong

Chia ra:

Đang thi 

hành

Tổng số 

phải thi 

hành

Biểu số: 04/TK-THA

Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC CHIA THEO CƠ 

QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

9 tháng/năm 2023

 Đơn vị  báo cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thi hành án dân 

sự 

Tổng số  

bản án, 

quyết 

định đã 

nhận

Tổng số 

giải quyết

Chia ra:

Chia ra:

Hoãn 

theo 

điểm c 

k1, Đ 48

Chưa có 

điều kiện 

(trừ số 

đã 

chuyển 

sổ theo 

dõi riêng)

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

Số 

chuyển 

kỳ sau 

Ủy thác 

thi hành 

án

Hoãn thi 

hành án 

(trừ 

điểm c 

k1, Đ 48)

STT

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện



3.1 CHV Nguyễn Văn Thưởng 100        138          17               121         2            136         131         109        109         22            
5             

27            83.21%

-          

4 Chi cục THA Thành Phố 150        292          39               253         6            -     286         276         233        231         2           43            -        -      10           -          -      53            84.42%

4.1 CHV Nguyễn Duy Phiên 5            5              -              5             -         -      5             5             5            5             -        -           -         
-      -          -          -       

-          100.00%

4.2 CHV Trần Văn Dũng 29          36            -              36           -         -      36           36           34          34           -        2              -         
-      -          -          -       

2              94.44%

4.3 CHV Hà Thị Thu Hiền 46          97            20               77           3            -      94           93           72          72           -        21            -         
-      1             -          -       

22            77.42%

4.4 CHV Nguyễn Khuông Thương 70          154          19               135         3            -      151         142         122        120         2           20            -         
-      9             -          -       

29            85.92%

5 Chi cục THA Sìn Hồ 60          75            4                 71           1            3         71           69           62          61           1           7              -        -      2             -          -      9              89.86%

5.1 CHV Phan Đình Lâm 26          33            2                 31           33           33           31          30           1           2              -         
-          

2              93.94%

5.2 CHV Vũ Trọng Chính 34          42            2                 40           1            3         38           36           31          31           -        5              
2             

7              86.11%

6
Chi cục THA huyện 

Phong Thổ
165        192          19               173         -        -     192         180         176        174         2           4              -        -      12           -          -      16            97.78%

6.1 CHV Phạm Ngọc Cương 105        118          15               103         118         106         102        102         -        4              
12           

16            96.23%

6.2 CHV Đỗ Quốc Khánh 60          74            4                 70           -         74           74           74          72           2           -           
-          

-          100.00%

7
Chi cục THA huyện 

Nậm Nhùn
32          50            1                 49           -        -     50           50           45          45           -        5              -        -      -          -          -      5              90.00%

7.1 CHV Trần Văn Dũng 15          20            -              20           -         -      20           20           20          20           -        -           -         
-      -          -          -       

-          100.00%

7.2 CHV Bùi Ngọc Linh 5            7              7             7             7             7            7             -           -          100.00%

7.3 CHV Đỗ Quốc Khánh 12          23            1                 22           -         -      23           23           18          18           -        5              
-          

5              78.26%

8 Chi cục THA Mường Tè 112        142          26               116         1            -     141         137         114        112         2           23            -        -      4             -          -      27            83.21%

8.1 CHV Nguyễn Nam Cường 67          83            16               67           1            82           79           65          64           1           14            3             17            82.28%

8.2 CHV Đèo Văn Minh 45          59            10               49           59           58           49          48           1           9              
1             

10            84.48%

 

Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023 Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

 Đặng Thị Hiên  Trần Công Hướng 



0 144 144

Thi hành xong Đình chỉ 
Giảm nghĩa 

vụ thi hành án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

      184,795,974   27,145,400    157,650,574   36,777,916              12,802  148,005,256   108,855,694   29,530,631             29,274,661            235,226           20,744         79,325,063                     -                     -     39,149,562                 -            -         118,474,625 27.13%

I Cục Thi hành án DS       146,852,066   15,346,430    131,505,636   36,321,356                      -    110,530,710     76,593,800   13,805,325             13,805,325                      -                     -           62,788,475                     -                     -     33,936,910                 -            -            96,725,385 18.02%

1 CHV Trần Công Hướng                      602                   -   602                 -               -                                 602                 602               602 602                        -                  -               -                     -                 -               -              -             -                              -   100.00%

2 CHV Nguyễn Văn Phỏng          49,616,311 1,656,477    47,959,834    6,938,026    -                     42,678,285     40,515,531     6,199,108 6,199,108              -                  -               34,316,423        -                 -               2,162,754   -             -               36,479,177 15.30%

3 CHV Vũ Quốc Hùng          96,898,532 13,689,953  83,208,579    29,380,030 -                     67,518,502     35,744,346     7,272,294 7,272,294              -                  -               28,472,052        -                 -               31,774,156 -             -               60,246,208 20.35%

4 CHV Nguyễn Chí Công               200,014 -               200,014         3,300           -                          196,714          196,714        196,714 196,714                 -                  -               -                     -                 -               -              -             -                              -   100.00%

5 CHV Quách Nguyên Thái                 85,706 -               85,706           -               -                            85,706            85,706          85,706 85,706                   -                  -               -                     -                 -               -              -             -                              -   100.00%

6
CHV Nguyễn Duy Phiên

                50,901 -               50,901           -               -                            50,901            50,901          50,901 50,901                   -                  -               -                     -                 -               -              -             -                              -   100.00%

II Các Chi cục THADS          37,943,908   11,798,970      26,144,938        456,560              12,802    37,474,546     32,261,894   15,725,306             15,469,336            235,226           20,744         16,536,588                     -                     -       5,212,652                 -            -            21,749,240 48.74%

1 Chi cục THA Than Uyên            4,955,629      2,585,446        2,370,183          12,275                      -        4,943,354       2,164,955     1,568,886               1,528,952              39,934                   -                596,069                     -                     -       2,778,399                 -            -              3,374,468 72.47%

1.1 CHV Phạm Minh Thị            2,057,793 1,106,363    951,430         2,700           -                       2,055,093          679,506        614,060 592,126                 21,934            -               65,446               -                 -               1,375,587   -             -                 1,441,033 90.37%

1.2 CHV Nông văn Quê            2,897,836 1,479,083    1,418,753      9,575           -                       2,888,261       1,485,449        954,826 936,826                 18,000            -               530,623             -                 -               1,402,812   -             -                 1,933,435 64.28%

2
Chi cục THA huyện Tân 

Uyên
           2,298,931         939,896        1,359,035          23,000                      -        2,275,931       1,990,695        779,483                  765,483              14,000                   -             1,211,212                     -                     -          285,236                 -            -              1,496,448 39.16%

2.1 CHV Nguyễn Văn Tuấn               584,391         266,200           318,191             5,000                      -           579,391          554,891        344,691                  330,691              14,000                   -                210,200                     -            24,500                 -            -                 234,700 62.12%

2.2 CHV Lý Ngọc Hiếu            1,714,540         673,696        1,040,844          18,000                      -        1,696,540       1,435,804        434,792                  434,792                   -             1,001,012                     -                     -          260,736                 -            -              1,261,748 30.28%

3
Chi cục THA huyện 

Tam Đường
           3,800,629      1,897,833        1,902,796             1,895                      -        3,798,734       3,145,226     1,762,614               1,753,654                8,960                   -             1,382,612                     -                     -          653,508                 -            -              2,036,120 56.04%

3.1 CHV Nguyễn Văn Thưởng            3,800,629      1,897,833        1,902,796             1,895      3,798,734       3,145,226     1,762,614               1,753,654                8,960           1,382,612        653,508            2,036,120 56.04%

                        -   

4 Chi cục THA Thành Phố          20,179,961      3,412,827      16,767,134        321,988                      -      19,857,973     19,302,521     6,691,093               6,608,593              82,500                   -           12,611,428                     -                     -          555,452                 -            -            13,166,880 34.66%

4.1 CHV Nguyễn Duy Phiên                   1,500                   -                 1,500                   -                        -               1,500              1,500            1,500                       1,500                      -                     -                           -                       -                     -                    -                   -            -                           -   100.00%

4.2 CHV Trần Văn Dũng               108,985                   -             108,985                   -                        -           108,985          108,985        106,760                  106,760                      -                     -                     2,225                     -                     -                    -                   -            -                     2,225 97.96%

4.3 CHV Hà Thị Thu Hiền            5,554,421      2,609,000        2,945,421        131,725                      -        5,422,696       5,306,196     3,041,688               3,001,688              40,000                   -             2,264,508                     -                     -          116,500                 -            -              2,381,008 57.32%

4.4 CHV Nguyễn Khuông Thương         14,515,055         803,827      13,711,228        190,263                      -      14,324,792     13,885,840     3,541,145               3,498,645              42,500                   -           10,344,695                     -                     -          438,952                 -            -            10,783,647 25.50%

5 Chi cục THA Sìn Hồ            2,157,061           20,797        2,136,264          15,202              12,802      2,129,057       2,099,162     2,075,762               1,988,696              79,303             7,763                 23,400                     -                     -            29,895                 -            -                   53,295 98.89%

5.1 CHV Phan Đình Lâm            1,958,139             4,266        1,953,873                   -        1,958,139       1,958,139     1,953,107               1,873,804              79,303                   5,032                  -                     5,032 99.74%

5.2 CHV Vũ Trọng Chính               198,922           16,531           182,391          15,202              12,802         170,918          141,023        122,655                  114,892                      -               7,763                 18,368          29,895                 48,263 86.98%

6
Chi cục THA huyện 

Phong Thổ
           2,601,315      1,867,067           734,248          57,000                      -        2,544,315       1,967,353     1,903,324               1,885,314                5,029           12,981                 64,029                     -                     -          576,962                 -            -                 640,991 96.75%

6.1 CHV Phạm Ngọc Cương            2,500,905      1,808,857           692,048          50,000      2,450,905       1,873,943     1,809,914               1,805,914                4,000                   -                   64,029        576,962               640,991 96.58%

6.2 CHV Đỗ Quốc Khánh               100,410           58,210             42,200             7,000           93,410            93,410          93,410                     79,400                1,029           12,981                         -                    -                           -   100.00%

Chia ra:

Chưa có điều 

kiện (trừ số 

đã chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn thi 

hành án (trừ 

điểm c k1, Đ 

48)

Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án 

Tổng số có 

điều kiện thi 

hành

Chia ra:

Tổng số thi 

hành xong

Chia ra:

Đang thi hành
Hoãn theo 

điểm c k1, Đ 48

Trường hợp 

khác

Tỷ lệ thi 

hành xong 

trong số 

có điều 

kiện

STT

 Đơn vị  báo cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thi hành án dân sự 

Tổng số giải quyết

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi riêng)

Thụ lý mới
Tên chỉ tiêu

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH 

VIÊN

9 tháng/năm 2023

Biểu số: 05/TK-THA

Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

Chia ra:

Ủy thác thi 

hành án

Thu hồi, sửa, 

hủy quyết định 

THA

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Số chuyển kỳ sau 
Tổng số phải 

thi hành

A

Tổng số



7
Chi cục THA huyện 

Nậm Nhùn
              198,148           37,000           161,148          25,000                      -           173,148          173,148        114,448                  114,448                      -                     -                   58,700                     -                     -                    -                   -            -                   58,700 66.10%

7.1 CHV Trần Văn Dũng                 97,354                   -               97,354          25,000                      -             72,354            72,354          72,354                     72,354                      -                     -                           -                    -                           -   100.00%

7.2 CHV Bùi Ngọc Linh                   6,600               6,600             6,600              6,600            6,600                       6,600                         -                           -   100.00%

7.3 CHV Đỗ Quốc Khánh                 94,194           37,000             57,194                   -                        -             94,194            94,194          35,494                     35,494                      -                   58,700                  -                   58,700 37.68%

8 Chi cục THA Mường Tè            1,752,234      1,038,104           714,130                200                      -        1,752,034       1,418,834        829,696                  824,196                5,500                   -                589,138                     -                     -          333,200                 -            -                 922,338 58.48%

8.1 CHV Nguyễn Nam Cường            1,301,668 767,702       533,966         200                   1,301,468          971,468        537,003 536,503                 500                 434,465             330,000                    764,465 55.28%

8.2 CHV Đèo Văn Minh               450,566 270,402       180,164                 450,566          447,366        292,693 287,693                 5,000              154,673             3,200                        157,873 65.43%

… ….                         -                     -                      -                    -                           -   

 

Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

 Đặng Thị Hiên  Trần Công Hướng 

Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023



Năm trước 

chuyển sang 

(chưa trừ theo 

dõi riêng)

Chưa có điều 

kiện (chưa 

trừ  theo dõi 

riêng)

Chuyển theo 

dõi riêng

Năm trước 

chuyển sang 

(chưa trừ theo 

dõi riêng)

Chưa có điều 

kiện (chưa trừ  

theo dõi riêng)

Chuyển theo dõi 

riêng

I Tổng số việc chủ động 182                       115                     69                    5,475,953                  23,751,302                1,675,657                 

1 Dân sự 29                         20                       14                    365,948                     253,960                     202,998                    

2 Kinh doanh, thương mại 1                           1                         1                      9,183                         9,183                         9,183                        

3 Tín dụng -                        -                      -                   -                            -                            -                            

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 3                           -                      -                   216,670                     14,187,284                -                            

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) -                        3                         -                   -                            5,555,859                  -                            

6 DS trong hình sự (khác) 142                       90                       54                    4,818,196                  3,737,086                  1,463,476                 

7 DS trong hành chính 1                           -                      -                   300                            -                            -                            

8 Hôn nhân và gia đình 5                           1                         -                   60,656                       7,930                         -                            

9 Lao động -                        -                      -                   -                            -                            -                            

10 Phá sản 1                           -                      -                   5,000                         -                            -                            

11 Trọng tài Thương mại -                        -                      -                   -                            -                            -                            

12 Vụ việc cạnh tranh -                        -                      -                   -                            -                            -                            

13 Loại khác -                        -                      -                   -                            -                            -                            

II Tổng số việc theo yêu cầu 189                       120                     96                    76,353,346                70,082,159                53,008,242               

1 Dân sự 78                         42                       32                    15,691,184                9,372,598                  5,972,883                 

2 Kinh doanh, thương mại 7                           6                         6                      14,520,272                14,795,647                14,220,272               

3 Tín dụng 2                           1                         1                      71,664                       9,100                         9,100                        

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 3                           3                         2                      40,396,850                40,396,850                29,303,850               

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) -                        -                      -                   -                            -                            -                            

6 DS trong hình sự (khác) 69                         59                       49                    5,181,426                  5,232,714                  3,328,887                 

7 DS trong hành chính -                        -                      -                   -                            -                            -                            

8 Hôn nhân và gia đình 30                         9                         6                      491,950                     275,250                     173,250                    

9 Lao động -                        -                      -                   -                            -                            -                            

10 Phá sản -                        -                      -                   -                            -                            -                            

11 Trọng tài Thương mại -                        -                      -                   -                            -                            -                            

12 Vụ việc cạnh tranh -                        -                      -                   -                            -                            -                            

13 Loại khác -                        -                      -                   -                            -                            -                            

PHỤ LỤC THEO DÕI SỐ CHUYỂN THEO DÕI RIÊNG

9 tháng  năm 2023

Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng

Việc Tiền

TT Tiêu chí
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